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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2 , năm học 2021 - 2022 

ĐỀ 2 

Mã học phần: 231_DTQ0460_01-02 

Tên học phần: Thư tín thương mại tiếng Hoa (DTQ0460) 

Mã nhóm lớp học phần:  .........................................................................  

Thời gian làm bài (phút/ngày):  ..............................................................  

Hình thức thi: Tự luận 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

Gợi ý: 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

- Upload file bài làm (word, excel, pdf…); 

- Upload hình ảnh bài làm (chỉ những trường hợp vẽ biểu đồ, công thức tính toán đặc biệt). 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày 06/3/2022. 

 

Format nội dung đề thi: 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

 

I.解释词语：（0.5 X 4 = 2 分）（参考） 

欢聚一堂：意思是形容大家欢乐地团聚在一起。 

吃苦耐劳：意为能过困苦的生活，也经得起劳累。 

不胜感激：意思是对于某人某物有不尽的感动与感恩之情。对其怀有强烈友好的感

情，促使人去报答恩情。 

实不相瞒：意思是实话告诉，决不欺瞒。 

II.根据已给词语完成句子：（0.5 X 4 = 2 分）（参考） 

1. 有…………………者优先………………… 

有工作经验者优先。 

2.………………此去…………………是为了………………… 

王经理此去河内是为了与贵公司商谈建立合资企业事宜。 

3. 关于………………的通知 

关于做好假期值班的通知。 
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4. 因………………需要……………:  

因业务发展需要，先向社会公开招聘人员。 

III.回答问题:（2 X 1 = 2.0 分） 

1. 什么是邀请信？（1分） 

邀请函是邀请别人参加有关联谊、交际、会议等社交活动时所使用的专用书

信，邀请信实际上是比较复杂的请柬。 

2. 什么是祝酒词？（1分） 

祝酒词是在酒宴、酒会上发表的表示祝贺、祝愿或感谢的讲话。 

IV.写作：请选其中的一个情景来进行写作（200-250 字）（4 分） 

情景一：你在中国洽谈业务期间，受到了对方公司的热情款待，该公司还安排了参

观游览活动，在你回国之前他们特意设晚宴宽带了你，你回国后，写一封感谢信，

向他们表示感谢。 

情景二：一家中国公司的经理访问你们公司，他们是你们的长期提供商。在为他们

举行的欢迎会上，你代表公司致欢迎词。 

根据学生选题，主要打分：格式、错别字、语法。 

Ngày biên soạn: 

Giảng viên biên soạn đề thi: 

 

Ngày kiểm duyệt: 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 

file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất 

Linh (0918.01.03.09). 
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